
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 21 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1334 Tơ Đênh Thị Mai Thi 04-02-2007 049307009127
2 MN.1335 Trần Thục Bảo Thi 25-04-2007 045307004645
3 MN.1336 Trương Đan Thi 02-10-2007 045307003647
4 MN.1337 Đinh Thị Thiên 05-10-2005 051305001352
5 MN.1338 Rơ Lan Thiệp 05-06-2007 064307012407
6 MN.1339 Nguyễn Thị Phúc Thịnh 28-08-2007 049307009318
7 MN.1340 Nguyễn Thị Anh Thơ 24-07-2007 040307014776
8 MN.1341 Phạm Anh Thơ 08-06-2006 042306005465
9 MN.1342 Võ Thị Anh Thơ 04-12-2007 042307005699
10 MN.1343 Lê Nguyễn Kim Thoa 22-01-2007 049307006650
11 MN.1344 Y Thợi 20-12-2007 062307006754
12 MN.1345 Nguyễn Thị Thơm 10-02-2007 038307006096
13 MN.1346 Nguyễn Thị Thơm 16-02-2006 042306007373
14 MN.1347 Bùi Minh Thư 26-07-2007 048307007712
15 MN.1348 Bùi Trình Minh Thư 29-08-2007 062307002562
16 MN.1349 Giang Anh Thư 22-08-2007 049307014181
17 MN.1350 Hồ Thanh Thư 05-01-2007 064307000421
18 MN.1351 Kim Châu Khánh Thư 18-02-2007 040307004394
19 MN.1352 Lê Anh Thư 02-01-2007 042307000015
20 MN.1353 Lê Hoàng Anh Thư 09-12-2007 049307001249
21 MN.1354 Lê Thị Anh Thư 24-08-2007 049307014019
22 MN.1355 Mã Thị Hoài Thư 04-09-2007 064307011845
23 MN.1356 Mai Thị Minh Thư 09-12-2007 045307008254
24 MN.1357 Nguyễn Anh Thư 09-09-2007 048307006300
25 MN.1358 Nguyễn Anh Thư 14-08-2007 052307010656
26 MN.1359 Nguyễn Anh Thư 05-08-2007 051307009116
27 MN.1360 Nguyễn Hoàng Anh Thư 24-12-2007 064307001353
28 MN.1361 Nguyễn Minh Thư 02-10-2007 042307009709
29 MN.1362 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01-08-2007 064307007663
30 MN.1363 Nguyễn Ngọc Minh Thư 12-01-2007 048307002216
31 MN.1364 Nguyễn Phạm Anh Thư 26-12-2007 044307005244
32 MN.1365 Nguyễn Phạm Minh Thư 18-01-2007 049307004614
33 MN.1366 Nguyễn Thị Anh Thư 08-11-2007 049307010188
34 MN.1367 Nguyễn Thị Anh Thư 16-03-2007 052307008709
35 MN.1368 Nguyễn Thị Anh Thư 01-03-2007 045307002489
36 MN.1369 Nguyễn Thị Lệ Thu 22-03-2007 062307002059
37 MN.1370 Nguyễn Thị Minh Thư 13-09-2007 052307014409
38 MN.1371 Nguyễn Thị Minh Thư 24-10-2007 048307007056
39 MN.1372 Nguyễn Thị Minh Thư 12-02-2007 045307001818
40 MN.1373 Nguyễn Thị Thanh Thư 30-08-2007 048307008162
41 MN.1374 Nguyễn Thị Thư 13-10-2007 040307027454
42 MN.1375 Nguyễn Trương Nhật Thư 04-05-2007 048307008805
43 MN.1376 Phạm Anh Thư 12-10-2007 049307009693
44 MN.1377 Phạm Thị Anh Thư 25-07-2007 048307005188
45 MN.1378 Phạm Thị Thanh Thư 03-07-2006 051306001920
46 MN.1379 Phạm Thị Thu 11-10-2007 062307006700
47 MN.1380 Pơ Loong Thị Ý Thư 09-10-2006 049306006985
48 MN.1381 Thái Thị Hoài Thu 05-04-2007 064307003863
49 MN.1382 Trần Anh Thư 12-11-2007 038307022487
50 MN.1383 Trần Lê Minh Thư 28-02-2007 049307007731
51 MN.1384 Trần Thị Anh Thư 20-08-2007 049307006572
52 MN.1385 Trần Thị Anh Thư 01-01-2007 045307003102
53 MN.1386 Trần Thị Anh Thư 06-02-2007 040307001108
54 MN.1387 Trần Thị Anh Thư 18-02-2007 040307013540
55 MN.1388 Trần Tôn Anh Thư 31-12-2007 051307012961
56 MN.1389 Trương Ngọc Minh Thư 08-08-2007 051307003953
57 MN.1390 Vũ Trần Thiên Thư 26-08-2007 049307005146
58 MN.1391 Đinh Thị Thu 03-07-2007 049307001192
59 MN.1392 Cao Thị Bích Thuận 06-10-2007 048307003660
60 MN.1393 Dương Thị Bích Thuận 30-07-2007 051307008622
61 MN.1394 Huỳnh Thị Minh Thuận 08-04-2007 062307002590
62 MN.1395 Nguyễn Thị Thuận 16-11-2007 044307009296
63 MN.1396 Nguyễn Thiên Thuận 13-06-2007 049307006384
64 MN.1397 Trần Thị Thuận 24-10-2007 044307003961



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.1398 Y Thuận 28-11-2006 062306005797

Số lượng thí sinh theo danh sách: 65

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


